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Câu 1: Trình bày đặc điểm các khu vực địa hình của Bắc Mĩ?

 Có 3 dạng địa hình: 

· Hệ thống Coocdie ở phía Tây: là miền núi trẻ, cao 3000-4000m, dài 9000km theo hướng Bắc-Nam. Có nhiều dãy chạy song song xen kẽ các cao nguyên và sơn nguyên 

· Ở giữa là miền đồng bằng: rộn lớn, cấu tạo có dạng lồng máng khổng lồ, cao ở phía Bắc và Tây Bắc, thấp dần về phía Nam và Đông Nam. Có nhiều hồ rộng như Hồ Lớn, sông dài như: Mitxuri, Mitxixipi 

· Ở phía đông là núi già và sơn nguyên: bao gồm sơn nguyên Labrado, núi gìa Apalat có hướng Đông Bắc-Tây Nam. 
Câu 2: Nguyên nhân băng ở Châu Nam cực tan chảy nhiều và hậu quả của nó? 
· Ô nhiễm môi trường, khí hậu dưới tác động của con người làm biến đổi khí hậu, nhiệt độ Trái Đất tăng băng tan chảy nhiều 

· Hậu quả: Mực nước biển và đại dương dâng cao gây ngập nhiều vùng ven biển, các đồng bằng châu thổ nơi tập trung đông dân cư.
Câu 3: Châu nam Cực có những loại tài nguyên khoáng sản nào? Vì sao đến nay những loại tài nguyên này vẫn chưa được khai thác nhiều?
· Lục địa Nam cực giàu khoáng sản như: than đá, sắt , đồng..ngoài ra vùng thềm lục địa còn có dầu mỏ và khí tự nhiên.

· Chưa được khai thác nhiều là do: Khí hậu lạnh giá, khắc nghiệt, lớp băng đóng dày, lại xa các lục địa, điều kiện khai thác khó khăn.

Câu 4: Trình bày đặc điểm các khu vực địa hình của Bắc Mĩ?

· Lục địa Nam Mĩ có 3 dạng địa hình khác nhau:
+ Phía Tây: là dãy Andet cao trung bình từ 3000m-5000m, giữa các thung lũng có nhiều thung lũng và cao nguyên mở rộng. Thiên nhiên thay đổi từ Bắc xuống nam, từ thấp lên cao.
       + Ở giữa : là các đồng bằng như: Orinoco, Amadon, Pampa, ..trong đó Amadon là đồng bằng lớn nhất.

+ Phía đông: là các sơn nguyên: Brazin, Guyana.

Câu 5: So sánh đặc điểm địa hình Bắc mĩ và Nam mĩ

· Giống nhau: đều có 3 dạng địa hình: núi trẻ ở phía tây, đồng bằng ở giũa, cao nguyên và núi già ở phía Đông.

Khác nhau:
	Bắc Mĩ
	Nam Mĩ

	Phía đông
	Núi già Apalat
	Các cao nguyên

	Phía tây
	Hệ thống Coodie chiếm ½ diện tích Bác Mĩ, cao 3000m-4000m
	Hệ thống Andet cao đồ sộ, cao 3000m-5000m, có đỉnh lên 6000m, nhưng có diện tích nhỏ so với Coodie

	Ở giửa
	Các đồng bằng cao ở phía Bắc, thấp dần về phía nam
	Là chuỗi các đồng bằng nối tiếp nhau, là các đồng bằng thấp ( trừ Pampa), có Amadon là đồng bằng có diện tích lớn nhất châu lục.


Câu 6: Trình bày đặc điểm dân cư Châu Đại dương
· Là châu lục có mật độ dân số thấp nhất thế giới: 3,6 người/km2 
· Có tỉ lệ dân thành thị cao: chiếm 69% ( năm 2001)

· Dân cư gồm hai thành phần chính: 

+ Dân bản địa: chiếm 20%:

+ Dân nhập cư: chiếm 80% chủ yếu là người Châu Âu và số ít gốc Châu á
Câu 7: Trình bày vị trí địa lí và địa hình Châu Âu 
 Vị trí địa lí:

· Là một bộ phận thuộc lục địa á-âu. Có diện tích trên 10 triệu km2 ,  ngăn cách Châu Á bởi dãy Uran .

· Nằm trong khoảng vĩ độ: 360 B-710 B chủ yếu trong đới ôn hòa, ba mặt giáp biển và Đại dương 

· Bờ biển bị cắt xẻ mạnh có nhiều bán đảo, vũng vịnh  

Địa hình: Có 3 dạng: 

· + Đồng bằng: trải dài từ tây sang đông chiếm 2/3 diện tích châu Lục 

· + Núi Trẻ: phân bố ở phía nam Châu Âu 

· + Núi già: phân bố ở phía Bắc và vùng trung tâm 

Câu 8: Trình bày một đặc điểm tự nhiên cơ bản của Châu Âu

· Địa hình: phần lớn là đồng bằng

· Bờ biển bị cắt xẻ mạnh, biển lấn sâu vào đất liền tạo thành nhiều vũng vịnh, bán đảo

· Phần lớn diện tích lãnh thổ có khí hậu ôn đới, chủ yếu là ôn đới (hải dương và ôn đới lục địa)

· Có mạng lưới sông ngòi dày đặc, lượng nước dồi dào. Các sông đổ ra Bắc Băng dương bị đóng băng vào mùa đông.

· Thực vật thay đổi từ Tây sang Đông, từ Bắc vuống Nam theo sự tay đổi của lượng mưa: Ven biển phía Tây là rừng lá rộng, nội địa rừng là kim, Đông nam có thảo nguyên và phía Nam có rừng lá cứng.

Câu 9: Trình bày đặc điểm các môi trường tự nhiên của Châu Âu:

· Có 4 môi trường tự nhiên

+ Môi trường ôn đới hải dương: phân bố chủ yếu ở ven biển Tây âu.  Khí hậu: ôn đới hải dương, mùa đông không lạnh lắm, mùa hạ mát, nhiệt độ luôn trên 00 C. Mưa quanh năm, lượng  mưa tương đối lớn ( 800mm-1000mm). Sông ngòi quanh năm nhiều nước, không bị đóng băng. Thục vật chủ yếu là rừng lá rộng

+  Môi trường ôn đới lục địa: phân bố chủ yếu ở phía đông Châu âu. Có khí hậu ôn đới lục địa. Có mủa đông lạnh, nhiệt đô dưới 00 C, mùa hạ  nóng. Lượng mưa tương đối ít: 443mm/năm. Sông nhiều nước vào mùa xuân-hạ, đóng băng vào mùa đông. Thực vật thay đổi từ Bắc xuống Nam, chủ yếu là rừng và thảo nguyên.

+ Môi trường Địa trung hải: phân bố chủ yếu ở phía Nam Châu âu. Mùa đông không lạnh, mùa hạ nóng khô. Sông ngòi ngắn, dốc, mùa thu đông nhiều nước, mùa hạ ít nước. Thực vật chủ yếu là cây là cứng

+ Môi trường núi cao: điển hình là dãy An-pơ. Có nhiều mưa ở sườn đón gió phía Tây, thực vật và khí hậu thay đổi theo độ cao.

Câu 10: Trình bày đặc điểm dân cư Châu âu:

· Phần lớn thuộc chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-it. Dân số lá 772 triệu người ( 2001)

· Dân cư Châu âu đang già đi.Tỉ lệ gia tăng tự nhiên thấp dứi 0,1%

· Mật độ dân số: 70 người/km2 . Dân cư phân bố không đồng đều, đông ở các đồng băng, vùng duyên hải. Thưa thớ tại các vùng núi và phía bắc.

· Mức độ đô thị hóa cao, dân số thành thị chiếm 75%. Các thành phố nối tiếp tạo thành các dải đô thị, đô thị hòa ở nông thôn phát triển mạnh.
Câu 4: Tính mật độ dân số năm 200 của các nước trong bảng dưới đây
	Tên nước
	Diện tích (km2 )
	Dân số ( triệu người)

	Việt Nam

Philippin

Thái Lan

Campuchia
	331.212

300.000

513000

181000
	79

80

62,6

12,3


· Công thức tính MĐDS= DS/Diện tích. Đơn vị: người/km2 
· Chú ý đổi đơn vị ờ dân số: từ chữ sang số: VD: 79 triệu  sang 79.000.000 
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1/đặc điểm địa hình Bắc Mĩ. 

2/ đặc điểm địa hình Nam Mĩ.
3/ đặc điểm môi trường ôn đới hải dương.
4/ Sản xuất nông nghiệp ở Châu Âu
5/ đặc điểm dân cư Trung và Nam Mĩ. 
6/ đặc điểm dân cư Châu Âu.

7/ đặc điểm kinh tế châu Đại Dương.
8/ Vì sao băng ở Nam Cực ngày càng tan chảy nhiều hơn? Nêu hậu quả của sự tan băng?

9/ Cách tính mật độ dân số
10/ Cách tính nhiệt độ trung bình năm 

b/ Cách tính tổng lượng mưa 
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